
STT Họ và tên Khối Lớp Vòng thi Điểm thi Thời gian thi Vinh danh

1 Đoàn Nam An 10 10C03 IOE Cấp Tỉnh 1550 29 phút 59 giây Đạt giải Ba khối 10 toàn tỉnh

2 Trịnh Nguyễn Hiền Nhi 10 10C01 IOE Cấp Tỉnh 1520 30 phút Đạt giải Ba khối 10 toàn tỉnh

3 Võ Thị Ánh Khuyên 10 10C02 IOE Cấp Tỉnh 1470 30 phút Đạt giải KK khối 10 toàn tỉnh

4 Trịnh Mai Anh 10 10C01 IOE Cấp Tỉnh 1390 30 phút Đạt giải KK khối 10 toàn tỉnh

5 Nguyễn Phương Thảo 11 11B01 IOE Cấp Tỉnh 1690 29 phút 59 giây Đạt giải Nhì khối 11 toàn tỉnh

6 Đỗ Phan Lan Phương 11 11B01 IOE Cấp Tỉnh 1660 29 phút 59 giây Đạt giải Nhì khối 11 toàn tỉnh

7 Nguyễn Trung Anh Minh 11 11B01 IOE Cấp Tỉnh 1310 29 phút 59 giây Đạt giải KK khối 11 toàn tỉnh

8 Vũ Nguyễn Hoàng Minh 11 11B01 IOE Cấp Tỉnh 1310 29 phút 59 giây Đạt giải KK khối 11 toàn tỉnh

9 Lê Thị Hương 12 12A09 IOE Cấp Tỉnh 1670 29 phút 59 giây Đạt giải Nhất khối 12 toàn tỉnh

10 Bùi Thị Phương Uyên 12 12A09 IOE Cấp Tỉnh 1510 30 phút Đạt giải Ba khối 12 toàn tỉnh

11 Đặng Châu Anh Thư 12 12A09 IOE Cấp Tỉnh 1250 29 phút 59 giây Đạt giải KK khối 12 toàn tỉnh

12 Nguyễn Ái Thi 12 12A10 IOE Cấp Tỉnh 1180 30 phút Đạt giải KK khối 12 toàn tỉnh

13 Bùi Thị Thanh Luyến 12 12A09 IOE Cấp Tỉnh 1160 29 phút 59 giây Đạt giải KK khối 12 toàn tỉnh

Danh sách này có 13 học sinh.
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